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Đặt vấn đề


Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị di sản vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần Người về thăm quê. Khu Di tích có ý nghĩa lịch sử, văn hóa to lớn đối với đất nước và nhân dân ta. Nơi đây lưu giữ những không gian di tích, di vật gắn liền với quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Bác như Cụm di tích Hoàng Trù, Cụm di tích Làng Sen, Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan và rất nhiều di tích lịch sử ý nghĩa khác. Không những vậy, tổng số tài liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày và lưu giữ trong các di tích và nhà trưng bày bổ sung tại Khu Di tích rất phong phú, đa dạng… hàm chứa những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước. Khu Di tích có sức hút mạnh mẽ với đồng bào cả nước và du khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tưởng niệm và du lịch, tìm hiểu về mảnh đất “địa linh, nhân kiệt”. 

Hiện tại các di sản lịch sử, văn hoá quý giá này đang được Khu Di tích Kim Liên nỗ lực bảo vệ, bảo quản, giữ gìn và cải tạo môi trường cảnh quan di tích, góp phần phục vụ đông đảo công chúng đến tham quan, nghiên cứu và học tập về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm tốt công tác này, Khu Di tích đã chú trọng và không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng duy trì tốt công tác bảo quản khoa học tài liệu hiện vật, từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại di tích còn gặp một số khó khăn như: Sự đa dạng về thành phần và phong phú về thể loại hiện vật, về chất liệu cấu thành hiện vật và tính phức tạp của vị trí trưng bày, bảo quản; Khu Di tích có khuôn viên rộng, các điểm di tích nằm rải rác không tập trung, vật liệu trong kết cấu tạo thành di tích rất đa dạng;  Lượng khách vào tham quan tại Khu Di tích càng ngày càng đông, nhưng số lượng hướng dẫn viên có giới hạn, do vậy công tác tuyên truyền, giáo dục theo phương thức truyền thống gặp nhiều khó khăn để đáp ứng nhu cầu của du khách thập phương. 


Từ thực tế nêu trên, việc đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục và phát huy giá trị các lịch sử, văn hóa là nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của Khu Di tích Kim Liên. Bởi vậy, công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền giáo dục về di tích lịch sử văn hóa cần phải được kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống với phương tiện kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, chuẩn xác, kịp thời, truyền tải nội dung đến công chúng được nhanh chóng, dễ hiểu, dễ nhớ hơn... 


1. Tầm quan trọng của việc xây dựng Hệ thống thuyết minh tự động

Việc áp dụng công nghệ số tại các di tích hiện được áp dụng rộng rãi góp phần thu hút khách tham quan trong và ngoài nước, góp phần kết nối tốt hơn giữa di tích và cộng đồng, tăng sự tương tác và mục tiêu tìm kiếm nhiều đối tượng khách tham quan trong nước và quốc tế. Đồng thời, một số di tích đã thực hiện số hóa dữ liệu tích hợp trên hệ thống bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 cho phép người dùng trải nghiệm tham quan theo nhu cầu.


Tại Việt Nam, các ứng dụng công nghệ số trong bảo tàng, di tích được ứng dụng triển khai trên cơ sở 3 yếu tố: Phần cứng: Các thiết bị hiển thị, trình chiếu, tương tác… các hệ thống cảm biến, nhận diện; Phần mềm: Hệ thống điều khiển, tích hợp theo kịch bản trưng bày; Nội dung: Cơ sở dữ liệu số bao gồm hình ảnh, âm thanh, phim, nội dung số 3D… Với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng trong việc giới thiệu tại các điểm tham quan, di tích ngày càng đa dạng và hướng tới công chúng một cách thiết thực hơn. Nhiều phần trưng bày thực tế như không gian trưng bày, nội dung thuyết minh được số hóa và truyền tải thông tin qua nhiều phương thức ứng dụng công nghệ như trưng bày ảo, tham quan tương tác 3D, thuyết minh tự động, tham quan qua kính thực tế ảo… đã được triển khai rộng khắp tại các di tích.


Việc ứng dụng công nghệ số trong phục vụ khách tham quan di tích là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Công nghệ số sẽ giúp các di tích trở nên hấp dẫn hơn, thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Một số hiệu quả đạt được khi xây dựng hệ thống thuyết minh tự động tại các di tích như:

- Hệ thống được xây dựng dựa trên những thông tin, tư liệu chính thống, được kiểm duyệt chặt chẽ. Điều này sẽ giúp căng tính chuyên nghiệp, chính xác trong thuyết minh; đảm bảo tính chính xác, khách quan của thông tin thuyết minh, tránh những thông tin sai lệch, thiếu chính xác đến khách tham quan.

- Hệ thống được tích hợp các công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR),... Điều này sẽ giúp du khách có những trải nghiệm thuyết minh sinh động, hấp dẫn hơn góp phần tăng cường tính tương tác, sinh động trong thuyết minh; cho phép du khách tự lựa chọn nội dung, thời gian, tốc độ thuyết minh phù hợp với nhu cầu của mình, giúp du khách có những trải nghiệm thuyết minh thoải mái, chủ động hơn giúp trong trải nghiệm tại các di tích.

2. Xây dựng hệ thống thuyết minh tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Các thành phần của hệ thống thuyết minh tự động áp dụng tại Di tích bao gồm các thành phần chính: 

- Thiết bị đầu cuối: Thiết bị đầu cuối là thiết bị mà du khách sử dụng để nghe thuyết minh. Thiết bị đầu cuối có thể là điện thoại thông minh, máy tính bảng, hoặc các thiết bị chuyên dụng.


- Nguồn dữ liệu: Nguồn dữ liệu là tập hợp các thông tin về Khu di tích Kim Liên, được thu thập, xử lý và lưu trữ trong hệ thống.


- Phần mềm: Phần mềm là phần mềm điều khiển hoạt động của hệ thống thuyết minh tự động.


Dưới đây là một số công nghệ số cụ thể có thể được ứng dụng trong phục vụ khách tham quan tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên


2.1. Công nghệ thực tế ảo (VR) Công nghệ VR cho phép khách tham quan trải nghiệm di tích như thể họ đang ở đó, ngay cả khi họ không thể đến tận nơi.


Công nghệ VR cho phép khách tham quan trải nghiệm di tích như thể họ đang ở đó, ngay cả khi họ không thể đến tận nơi. Cụ thể, các khách tham quan có thể sử dụng các thiết bị VR như kính VR, mũ VR,... để đắm chìm trong không gian ảo của di tích. Du khách có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận mọi thứ như thể họ đang ở đó thật.


Với sự trợ giúp của kính đeo VR (thực tế ảo), tai nghe, người xem ở bất kỳ nơi nào có kết nối internet đều có thể ngắm nhìn, khám phá, thậm chí tương tác gần như thực tế với các di tích. Bởi công nghệ VR360 PLUS tái hiện tỉ mỉ từng góc cạnh, đặc điểm của di tích lịch sử qua việc xây dựng kiến trúc bóc tách từng lớp nhỏ bên trong và dựng thành khối 3D.

Ứng dụng của công nghệ VR trong phục vụ khách tham quan di tích có thể kể đến như:


+ Giới thiệu, quảng bá di tích: Công nghệ VR có thể được sử dụng để tạo ra các tour du lịch ảo, giúp khách tham quan có cái nhìn tổng quan về di tích trước khi đến tham quan thực tế.


+ Giáo dục, đào tạo: Công nghệ VR có thể được sử dụng để tạo ra các chương trình giáo dục, đào tạo về di tích, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa của di tích.


+ Thư giãn, giải trí: Công nghệ VR có thể được sử dụng để tạo ra các trò chơi, ứng dụng giải trí về di tích, giúp khách tham quan có những trải nghiệm thú vị.


2.2. Công nghệ thực tế tăng cường (AR)


Công nghệ AR cho phép khách tham quan tương tác với các hiện vật, tư liệu tại di tích một cách sinh động hơn. Cụ thể, các khách tham quan có thể sử dụng các thiết bị AR như điện thoại thông minh, máy tính bảng,... để xem các thông tin, hình ảnh, video về hiện vật, tư liệu được hiển thị ngay trên thực tế.


Ứng dụng của công nghệ AR trong phục vụ khách tham quan di tích có thể kể đến như: Giải thích, thuyết minh; Trải nghiệm tương tác; Trò chơi, ứng dụng giải trí,… 

2.3. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)


Công nghệ AI có thể được sử dụng để xây dựng các chatbot, giúp khách tham quan giải đáp thắc mắc, tìm kiếm thông tin về di tích. Các chatbot có thể được đào tạo để hiểu và trả lời các câu hỏi của khách tham quan một cách tự nhiên, thông minh.


Một số tiện ích của ứng dụng công nghệ AI trong phục vụ khách tham quan di tích có thể kể đến như: Giải đáp thắc mắc; Tìm kiếm thông tin; Đặt vé, đặt tour,...


2.4. Công nghệ dữ liệu lớn (Big Data)


Công nghệ Big Data có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu về khách tham quan, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để phục vụ khách tham quan tốt hơn. Các dữ liệu về khách tham quan có thể bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử tham quan, sở thích,...


Ứng dụng của công nghệ Big Data trong phục vụ khách tham quan di tích có thể giúp: Tùy chỉnh trải nghiệm để cá nhân hóa trải nghiệm của khách tham quan như cung cấp thông tin, dịch vụ phù hợp với sở thích; Tối ưu hóa hoạt động như phân bổ nhân lực, bố trí các dịch vụ,... 


Việc xây dựng hệ thống thuyết minh tự động tại Khu Di tích Kim Liên vừa đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan, vừa đảm bảo tính hệ thống, chính xác của các nội dung, trong quá trình xây dựng hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu về tính chính xác, tính đa dạng, trực quan sinh động và đáp ứng được các nhu cầu tìm hiểu của nhiều đối tượng du khách.

3. Một số giải pháp xây dựng Hệ thống thuyết minh tự động Khu Di tích Kim Liên


- Hệ thống thuyết minh tự động đòi hỏi việc xây dựng nguồn dữ liệu phong phú, đa dạng. Nguồn dữ liệu của hệ thống cần được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tài liệu, hình ảnh, video,... nhằm cung cấp cho du khách những thông tin đầy đủ, chính xác và hấp dẫn về lịch sử, văn hóa của Khu di tích Kim Liên. Ngoài ra, Hệ thống thuyết minh cần được thiết kế một cách khoa học, tiện lợi, dễ sử dụng cho du khách; được trang bị các thiết bị hiện đại, đảm bảo hoạt động ổn định.


- Phần mềm được sử dụng trong hê thống phải là phần mềm chuyên dụng, được phát triển phù hợp với đặc thù của Khu di tích Kim Liên, đảm bảo tính chính xác, dễ sử dụng và đáp ứng nhu cầu của du khách. Phần mềm cần có khả năng kết nối với nguồn dữ liệu, tạo ra nội dung thuyết minh đa dạng, sinh động và tương tác với du khách.


- Nội dung thuyết minh cần được xây dựng một cách khoa học, chính xác, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng du khách. Nội dung thuyết minh có thể được xây dựng dưới dạng văn bản, hình ảnh, video, âm thanh,... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.


- Hệ thống thuyết minh tự động cần được lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của khu di tích, đảm bảo tính chính xác, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu của du khách. Một số công nghệ có thể được sử dụng cho hệ thống bao gồm: công nghệ thực tế ảo (VR), công nghệ thực tế tăng cường (AR), công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI),...


Để hệ thống được phát huy hiệu quả và nhận được sự đón nhận từ công chúng, cần có một kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho du khách về hệ thống thuyết minh tự động để du khách biết và sử dụng. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống, thu hút đông đảo du khách tham quan.


Để cụ thể hóa các giải pháp trên, cần triển khai các nhiệm vụ sau:

· Xây dựng kế hoạch thu thập nguồn dữ liệu

· Xây dựng kế hoạch phát triển phần mềm

· Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến

· Xây dựng kế hoạch lựa chọn công nghệ

· Xây dựng kế hoạch xây dựng nội dung thuyết minh

· Xây dựng kế hoạch thiết kế hệ thống


Kết luận


Nhìn chung, các công nghệ được sử dụng nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp góp phần tăng sự tương tác về hình ảnh, tư liệu trưng bày cũng như hiện đại hóa không gian của Khu Di tích cụ thể như: Các màn hình hiển thị chuyên dụng để chạy các hình ảnh/video tư liệu nhằm cho khách tìm hiểu nắm rõ thông tin về trưng bày, các màn hình cảm ứng để tra cứu và truyền tải các nội dung số hóa tư liệu của Di tích, các công cụ Holofan 3D, hologram 3D, hologram sân khấu 3D để chuyển thể ý nghĩa của các hiện vật 3D đã được số hóa…. Trong tương lai, việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng các lớp thông tin nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác chuyển đổi số trong tương lai thông qua các tiện ích: Xây dựng kho dữ liệu trung tâm nhằm tối ưu hóa việc quản lý và cập nhật thông tin; Xây dựng ứng dụng riêng nhằm tích hợp các dữ liệu trên mọi nền tảng có sự hỗ trợ của thiết bị thông minh đa ngôn ngữ; Thiết lập cơ sở dữ liệu chung cho việc kiểm soát và đánh giá khách tham quan: vé điện tử, hệ thống phản hồi trực tuyến cho khách tham quan; Số hóa tài liệu hiện vật nhằm tăng cường khả năng tương tác của khách tham quan; Thiết lập cơ sở dữ liệu và trang thiết bị cho việc vận hành công nghệ thực tế tăng cường, công nghệ thực tế ảo, công nghệ trình chiếu 3D mapping,…


Việc xây dựng hệ thống thuyết minh tự động Khu Di tích Kim Liên là một giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của du khách trong và ngoài nước. Hệ thống này sẽ giúp du khách có được những trải nghiệm thú vị và bổ ích khi tham quan Khu Di tích; dễ dàng tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Khu Di tích một cách chính xác, hấp dẫn và sinh động; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. 
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